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                                                                       Tiết 1+2 . BÀI TẬP

I. MỤC TIÊU DẠY HỌC:

1. Kiến thức

- Xác định được các đại lượng trong dao động điều hòa.

- Lập được phương trình dao động của con lắc lò xo.

2. Kĩ năng

- Giải được một số bài toán về dao động điều hòa và con lắc lò xo.

3. Thái độ

- Rèn thái độ tích cực tìm hiểu, học tập

    4. Định hướng phát triển năng lực:

-Năng lực tự học; năng lực giải 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC

1. Giáo viên: Xem kỉ các bài tập trong sgk, sbt. Chuẩn bị thêm một số bài tập trắc nghiệm và tự luận.

2. Học sinh: Ôn lại kiến thức về dao động điều hòa, con lắc lò xo.

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1. Ổn định tổ chức: 

2.  Kiểm tra bài cũ: 
                  Kiểm tra trong quá trình làm bài tập

3. Nội dung bài giảng:
Hoạt động1:    Kiểm tra bài cũ và tóm tắt kiến thức liên quan.

+ Li độ, vận tốc và gia tốc của dao động điều hòa: 

x = Acos((t + (), v = x' = - (Asin(t + (), a = v' = x’’ = - (2Acos((t + () = - (2x


+ Sự biến thiên điều hòa của x, v và a: Trong dao động điều hòa x, v và a biến thiên điều hòa cùng tần số nhưng v sớm pha 
[image: image1.wmf]2
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 so với x, a sớm pha 
[image: image2.wmf]2

p

 so với x và ngược pha so với x.


+ Liên hệ giữa chu kì, tần số và tần số góc: ( = 
[image: image3.wmf]T

p
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 = 2(f. 


+ Phương trình dao động của con lắc lò xo: x = Acos((t + () ; với ( = 
[image: image4.wmf]m
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, A = 
[image: image5.wmf]2
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; ( xác định theo phương trình: cos( = 
[image: image6.wmf]A

x

0

: lấy nghiệm “+” nếu v0 < 0 và lấy nghiệm “-” nếu v0 > 0.


+ Động năng, thế năng và cơ năng của con lắc lò xo:



Động năng : Wđ = 
[image: image7.wmf]2

1

mv2 = 
[image: image8.wmf]2
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kA2sin2((t + ().



Thế năng:  Wt = 
[image: image9.wmf]2

1

kx2 = 
[image: image10.wmf]2
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k A2cos2((t + ().



Cơ năng: W = Wt + Wđ = 
[image: image11.wmf]2
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k A2 = 
[image: image12.wmf]2
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 Hoạt động 2:               Giải các bài tập phiếu học tập

Phiếu học tập

Câu 1: Đối với con lắc đơn, đồ thị biểu diễn mối liên hệ giữa chiều dài 
[image: image13.wmf]l

 của con lắc và chu kì dao động T của nó là


A. đường hyperbol.


B. đường parabol.


C. đường elip.



D. đường thẳng.

Câu 2: Nếu gia tốc trọng trường giảm đi 6 lần, độ dài sợi dây của con lắc đơn giảm đi 2 lần thì chu kì dao động điều hoà của con lắc đơn tăng hay giảm bao nhiêu lần ?

A. Giảm 3 lần.
B. Tăng 
[image: image14.wmf]3

 lần.
C. Tăng 
[image: image15.wmf]12

lần.
D. Giảm 
[image: image16.wmf]12

lần.

Câu 3: Con lắc đơn đang đứng yên ở vị trí cân bằng. Lúc t = 0 truyền cho con lắc vận tốc v0 = 20cm/s nằm ngang theo chiều dương thì nó dao động điều hoà với chu kì T = 2
[image: image17.wmf]p

/5s. Phương trình dao động của con lắc dạng li độ góc là


A. 
[image: image18.wmf]a

 = 0,1cos(5t-
[image: image19.wmf]2

/

p

) (rad).

B. 
[image: image20.wmf]a

 = 0,1sin(5t +
[image: image21.wmf]p

) (rad).



C. 
[image: image22.wmf]a

 = 0,1sin(t/5)(rad).


D. 
[image: image23.wmf]a

 = 0,1sin(t/5 +
[image: image24.wmf]p

)(rad).


Câu 4:  Cho con lắc đơn dài 
[image: image25.wmf]l

 = 1m, dao động tại nơi có gia tốc trọng trường g = 10m/s2. Kéo con lắc lệch khỏi vị trí cân bằng một góc 
[image: image26.wmf]0

a

 = 600 rồi thả nhẹ. Bỏ qua ma sát. Tốc độ của vật khi qua vị trí có li độ góc 
[image: image27.wmf]a

 = 300  là


A. 2,71m/s.


B. 7,32m/s.

C. 2,71cm/s.

D. 2,17m/s.

Câu 5: Một con lắc đơn có chiều dài 
[image: image28.wmf]l

 = 1m được kéo ra khỏi vị trí cân bằng một góc 
[image: image29.wmf]0

a

 = 50 so với phương thẳng đứng rồi thả nhẹ cho vật dao động. Cho g = 
[image: image30.wmf]2

p

 = 10m/s2. Tốc độ của con lắc khi về đến vị trí cân bằng có giá trị là


A. 0,028m/s.

B. 0,087m/s.

C. 0,278m/s.

D. 15,8m/s.

Câu 6: Một con lắc đơn có chu kì dao động T = 2s tại nơi có g = 10m/s2. Biên độ góc của dao động là 60. Vận tốc của con lắc tại vị trí có li độ góc 30 có độ lớn là


A. 28,7cm/s.

B. 27,8cm/s.

C. 25m/s.

D. 22,2m/s.

Câu 7:  Một con lắc đơn có chiều dài 
[image: image31.wmf]l

= 1m, dao động điều hoà ở nơi có gia tốc trọng trường g = 
[image: image32.wmf]2

p

 = 10m/s2. Lúc t = 0, con lắc đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương với vận tốc 0,5m/s. Sau 2,5s vận tốc của con lắc có độ lớn là


A. 0.


B. 0,125m/s.

C. 0,25m/s.

D. 0,5m/s.

Câu 8: Cho con lắc đơn có chiều dài 
[image: image33.wmf]l

 = 1m, vật nặng m = 200g tại nơi có g = 10m/s2. Kéo con lắc khỏi vị trí cân bằng một góc 
[image: image34.wmf]0

a

 = 450 rồi thả nhẹ cho dao động. Lực căng của dây treo con lắc khi qua vị trí có li độ góc 
[image: image35.wmf]a

 = 300 là


A. 2,37N.


B. 2,73N.

C. 1,73N.

D. 0,78N.

Câu 9: Cho con lắc đơn có chiều dài 
[image: image36.wmf]l

 = 1m, vật nặng m = 200g tại nơi có g = 10m/s2. Kéo con lắc khỏi vị trí cân bằng một góc 
[image: image37.wmf]0

a

 = 450 rồi thả nhẹ cho dao động. Lực căng của dây treo con lắc khi vận tốc của vật bằng 0 là


A. 3,17N.


B. 0.


C. 
[image: image38.wmf]2

N.

D. 14,1N.

Câu 10: Một con lắc đơn có khối lượng vật nặng m = 200g, chiều dài 
[image: image39.wmf]l

 = 50cm. Từ vị trí cân bằng ta truyền cho vật nặng vận tốc v = 1m/s theo phương ngang. Lấy g = 
[image: image40.wmf]2

p

 = 10m/s2. Lực căng dây khi vật đi qua vị trí cân bằng là


A. 6N.


B. 4N.


C. 3N.

D. 2,4N.
Câu 11: Một con lắc đơn có khối lượng vật nặng m = 0,2kg, chiều dài dây treo 
[image: image41.wmf]l

, dao động nhỏ với biên độ S0 = 5cm và chu kì T = 2s. Lấy g = 
[image: image42.wmf]2

p

 = 10m/s2. Cơ năng của con lắc là


A. 5.10-5J.


B. 25.10-5J.

C. 25.10-4J.

D. 25.10-3J.

Câu 12: Một con lắc đơn có khối lượng vật nặng m = 200g dao động với phương trình s = 10sin2t(cm). Ở thời điểm t =
[image: image43.wmf]p

/6(s), con lắc có động năng là


A. 1J.


B. 10-2J.

C. 10-3J.

D. 10-4J.

Câu 13: Một con lắc đơn dao động với biên độ góc 
[image: image44.wmf]0

a

 = 60. Con lắc có động năng bằng 3 lần thế năng tại vị trí có li độ góc là


A. 1,50.


B. 20.


C. 2,50.

D. 30.
Câu 14: Một con lắc đơn dao động điều hoà với phương trình 
[image: image45.wmf]a

 = 0,14cos(2
[image: image46.wmf]p

t-
[image: image47.wmf]p

/2)(rad). Thời gian ngắn nhất để con lắc đi từ vị trí có li độ góc 0,07(rad) đến vị trí biên gần nhất là


A. 1/6s.


B. 1/12s.

C. 5/12s.

D. 1/8s.

Câu 15: Một con lắc đơn dao động điều hoà với phương trình s = 6cos(0,5
[image: image48.wmf]p

t-
[image: image49.wmf]2

/

p

)(cm). Khoảng thời gian ngắn nhất để con lắc đi từ vị trí có li độ s = 3cm đến li độ cực đại S0 = 6cm là


A. 1s.


B. 4s.


C. 1/3s.

D. 2/3s.
Câu 16: Viết biểu thức cơ năng của con lắc đơn khi biết góc lệch cực đại 
[image: image50.wmf]0

a

 của dây treo:


A. mg
[image: image51.wmf]l

(1- cos
[image: image52.wmf]0

a

).
B. mg
[image: image53.wmf]l

cos
[image: image54.wmf]0

a

.
C. mg
[image: image55.wmf]l

.

D. mg
[image: image56.wmf]l

(1 + cos
[image: image57.wmf]0

a

).

Câu 17: Tại cùng một vị trí địa lý, nếu thay đổi chiều dài con lắc sao cho chu kì dao động điều hoà của nó giảm đi hai lần. Khi đó chiều dài của con lắc đã được:


A. tăng lên 4 lần.
B. giảm đi 4 lần.
C. tăng lên 2 lần.
D. giảm đi 2 lần.

Câu 18: Con lắc lò xo có độ cứng k dao động điều hoà với biên độ A. Con lắc đơn gồm dây treo có chiều dài 
[image: image58.wmf]l

, vật nặng có khối lượng m dao động điều hoà với biên độ góc 
[image: image59.wmf]0

a

 ở nơi có gia tốc trọng trường g. Năng lượng dao động của hai con lắc bằng nhau. Tỉ số k/m bằng:


A. 
[image: image60.wmf]0

2

g

A

a

l

.

B. 
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Câu 19: Một con lắc đơn dao động điều hoà, với biên độ (dài) S0. Khi thế năng bằng một nửa cơ năng dao động toàn phần thì li độ bằng


A. s = 
[image: image64.wmf]2
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B. s = 
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C. s = 
[image: image66.wmf]2
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.
D. s = 
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Câu 20: Một con lắc đơn có chiều dài 
[image: image68.wmf]l

 = 2,45m dao động ở nơi có g = 9,8m/s2. Kéo con lắc lệch cung độ dài 5cm rồi thả nhẹ cho dao động. Chọn gốc thời gian vật bắt đầu dao dộng. Chiều dương hướng từ vị trí cân bằng đến vị trí có góc lệch ban đầu. Phương trình dao động của con lắc là


A. s = 5sin(
[image: image69.wmf]2

t

-
[image: image70.wmf]2

p

)(cm).


B. s = 5sin(
[image: image71.wmf]2

t

+
[image: image72.wmf]2

p

)(cm).


C. s = 5sin( 2t-
[image: image73.wmf]2

p

)(cm).


D. s = 5sin( 2t +
[image: image74.wmf]2

p

)(cm).
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                                                                                Tiết 3+4:  BÀI TẬP

I. MỤC TIÊU DẠY HỌC:

 1. Kiến thức

         - Hệ thống kiến thức và phương pháp giải bài tập về con lắc đơn.

         - Tính được chu kì, tần số, tần số góc của con lắc đơn, thế năng, cơ năng của con lắc đơn dao động điều hòa.

         - Trả lời được các câu hỏi trắc nghiệm và giải được các bài tập về con lắc đơn tương tự như trong sgk và sbt.

2. Kĩ năng
          - Vận dụng các kiến thúc o trên để giải các bài tập trong sgk và sbt

3. Thái độ

- Rèn thái độ tích cực tìm hiểu, học tập

 4. Định hướng phát triển năng lực:

- Năng lực tự học; năng lực giải quyết vấn đề.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC

1. Giáo viên: Xem kỉ các bài tập trong sgk, sbt. Chuẩn bị thêm một số bài tập trắc nghiệm và tự luận.

2. Học sinh: Ôn lại các kiến thức về con lắc đơn.

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1. Ổn định tổ chức: 

2.  Kiểm tra bài cũ: 
         Câu hỏi: Viết công thức xác định tần số dao động điều hòa của con lắc lò xo và con lắc đơn: con lắc lò xo: f = 
[image: image75.wmf]m

k

p

2

1

; con lắc đơn: f = 
[image: image76.wmf]l

g

p

2

1

. Nêu điều kiện để con lắc lò xo và con lắc đơn dao động điều hòa.

3. Nội dung bài giảng:
Hoạt động 1:        Tóm tắt những kiến thức liên quan đến các bài tập cần giải.

+ Phương trình dao động điều hòa của con lắc đơn: s = S0cos((t + () hay ( = (0cos((t + () với s = l(; S0 = l(0.

+ Tần số góc, chu kì, tần số của con lắc đơn: ( = 
[image: image77.wmf]l

g

; T = 2(
[image: image78.wmf]g

l

; f = 
[image: image79.wmf]p
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EMBED Equation.DSMT4[image: image80.wmf]l

g

.

+ Động năng, thế năng và cơ năng của con lắc đơn: Wđ = 
[image: image81.wmf]2

1

mv2; Wt =  mgl(1 - cos() = 2mglsin2
[image: image82.wmf]2

a

; nếu bỏ qua mọi ma sát thì: W = Wđ  + Wt = mgl(1- cos(0) = 2mglsin2
[image: image83.wmf]2

0

a

 = hằng số (với mọi li độ góc ( ≤ 900).

+ Thế năng và cơ năng của con lắc đơn dao động điều hòa: Wt = 
[image: image84.wmf]2

1

mgl(2 ; W = 
[image: image85.wmf]2

1

mgl(
[image: image86.wmf]2

0

 (với ( ≤ 900, trong đó ( và (0 tính ra rad).

  Hoạt động 2 :                  Giải các câu hỏi trong phiếu học tập.

Phiếu học tập

Câu 1: Đối với con lắc đơn, đồ thị biểu diễn mối liên hệ giữa chiều dài 
[image: image87.wmf]l

 của con lắc và chu kì dao động T của nó là


A. đường hyperbol.


B. đường parabol.


C. đường elip.



D. đường thẳng.

Câu 2: Nếu gia tốc trọng trường giảm đi 6 lần, độ dài sợi dây của con lắc đơn giảm đi 2 lần thì chu kì dao động điều hoà của con lắc đơn tăng hay giảm bao nhiêu lần ?

A. Giảm 3 lần.
B. Tăng 
[image: image88.wmf]3

 lần.
C. Tăng 
[image: image89.wmf]12

lần.
D. Giảm 
[image: image90.wmf]12

lần.

Câu 3: Con lắc đơn đang đứng yên ở vị trí cân bằng. Lúc t = 0 truyền cho con lắc vận tốc v0 = 20cm/s nằm ngang theo chiều dương thì nó dao động điều hoà với chu kì T = 2
[image: image91.wmf]p

/5s. Phương trình dao động của con lắc dạng li độ góc là


A. 
[image: image92.wmf]a

 = 0,1cos(5t-
[image: image93.wmf]2

/

p

) (rad).

B. 
[image: image94.wmf]a

 = 0,1sin(5t +
[image: image95.wmf]p

) (rad).



C. 
[image: image96.wmf]a

 = 0,1sin(t/5)(rad).


D. 
[image: image97.wmf]a

 = 0,1sin(t/5 +
[image: image98.wmf]p

)(rad).


Câu 4:  Cho con lắc đơn dài 
[image: image99.wmf]l

 = 1m, dao động tại nơi có gia tốc trọng trường g = 10m/s2. Kéo con lắc lệch khỏi vị trí cân bằng một góc 
[image: image100.wmf]0

a

 = 600 rồi thả nhẹ. Bỏ qua ma sát. Tốc độ của vật khi qua vị trí có li độ góc 
[image: image101.wmf]a

 = 300  là


A. 2,71m/s.


B. 7,32m/s.

C. 2,71cm/s.

D. 2,17m/s.

Câu 5: Một con lắc đơn có chiều dài 
[image: image102.wmf]l

 = 1m được kéo ra khỏi vị trí cân bằng một góc 
[image: image103.wmf]0

a

 = 50 so với phương thẳng đứng rồi thả nhẹ cho vật dao động. Cho g = 
[image: image104.wmf]2

p

 = 10m/s2. Tốc độ của con lắc khi về đến vị trí cân bằng có giá trị là


A. 0,028m/s.

B. 0,087m/s.

C. 0,278m/s.

D. 15,8m/s.

Câu 6: Một con lắc đơn có chu kì dao động T = 2s tại nơi có g = 10m/s2. Biên độ góc của dao động là 60. Vận tốc của con lắc tại vị trí có li độ góc 30 có độ lớn là


A. 28,7cm/s.

B. 27,8cm/s.

C. 25m/s.

D. 22,2m/s.

Câu 7:  Một con lắc đơn có chiều dài 
[image: image105.wmf]l

= 1m, dao động điều hoà ở nơi có gia tốc trọng trường g = 
[image: image106.wmf]2

p

 = 10m/s2. Lúc t = 0, con lắc đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương với vận tốc 0,5m/s. Sau 2,5s vận tốc của con lắc có độ lớn là


A. 0.


B. 0,125m/s.

C. 0,25m/s.

D. 0,5m/s.

Câu 8: Cho con lắc đơn có chiều dài 
[image: image107.wmf]l

 = 1m, vật nặng m = 200g tại nơi có g = 10m/s2. Kéo con lắc khỏi vị trí cân bằng một góc 
[image: image108.wmf]0

a

 = 450 rồi thả nhẹ cho dao động. Lực căng của dây treo con lắc khi qua vị trí có li độ góc 
[image: image109.wmf]a

 = 300 là


A. 2,37N.


B. 2,73N.

C. 1,73N.

D. 0,78N.

Câu 9: Cho con lắc đơn có chiều dài 
[image: image110.wmf]l

 = 1m, vật nặng m = 200g tại nơi có g = 10m/s2. Kéo con lắc khỏi vị trí cân bằng một góc 
[image: image111.wmf]0

a

 = 450 rồi thả nhẹ cho dao động. Lực căng của dây treo con lắc khi vận tốc của vật bằng 0 là


A. 3,17N.


B. 0.


C. 
[image: image112.wmf]2

N.

D. 14,1N.

Câu 10: Một con lắc đơn có khối lượng vật nặng m = 200g, chiều dài 
[image: image113.wmf]l

 = 50cm. Từ vị trí cân bằng ta truyền cho vật nặng vận tốc v = 1m/s theo phương ngang. Lấy g = 
[image: image114.wmf]2

p

 = 10m/s2. Lực căng dây khi vật đi qua vị trí cân bằng là


A. 6N.


B. 4N.


C. 3N.

D. 2,4N.
Câu 11: Một con lắc đơn có khối lượng vật nặng m = 0,2kg, chiều dài dây treo 
[image: image115.wmf]l

, dao động nhỏ với biên độ S0 = 5cm và chu kì T = 2s. Lấy g = 
[image: image116.wmf]2

p

 = 10m/s2. Cơ năng của con lắc là


A. 5.10-5J.


B. 25.10-5J.

C. 25.10-4J.

D. 25.10-3J.

Câu 12: Một con lắc đơn có khối lượng vật nặng m = 200g dao động với phương trình s = 10sin2t(cm). Ở thời điểm t =
[image: image117.wmf]p

/6(s), con lắc có động năng là


A. 1J.


B. 10-2J.

C. 10-3J.

D. 10-4J.

Câu 13: Một con lắc đơn dao động với biên độ góc 
[image: image118.wmf]0

a

 = 60. Con lắc có động năng bằng 3 lần thế năng tại vị trí có li độ góc là


A. 1,50.


B. 20.


C. 2,50.

D. 30.
Câu 14: Một con lắc đơn dao động điều hoà với phương trình 
[image: image119.wmf]a

 = 0,14cos(2
[image: image120.wmf]p

t-
[image: image121.wmf]p

/2)(rad). Thời gian ngắn nhất để con lắc đi từ vị trí có li độ góc 0,07(rad) đến vị trí biên gần nhất là


A. 1/6s.


B. 1/12s.

C. 5/12s.

D. 1/8s.

Câu 15: Một con lắc đơn dao động điều hoà với phương trình s = 6cos(0,5
[image: image122.wmf]p

t-
[image: image123.wmf]2

/

p

)(cm). Khoảng thời gian ngắn nhất để con lắc đi từ vị trí có li độ s = 3cm đến li độ cực đại S0 = 6cm là


A. 1s.


B. 4s.


C. 1/3s.

D. 2/3s.
Câu 16: Viết biểu thức cơ năng của con lắc đơn khi biết góc lệch cực đại 
[image: image124.wmf]0

a

 của dây treo:


A. mg
[image: image125.wmf]l

(1- cos
[image: image126.wmf]0

a

).
B. mg
[image: image127.wmf]l

cos
[image: image128.wmf]0

a

.
C. mg
[image: image129.wmf]l

.

D. mg
[image: image130.wmf]l

(1 + cos
[image: image131.wmf]0

a

).

Câu 17: Tại cùng một vị trí địa lý, nếu thay đổi chiều dài con lắc sao cho chu kì dao động điều hoà của nó giảm đi hai lần. Khi đó chiều dài của con lắc đã được:


A. tăng lên 4 lần.
B. giảm đi 4 lần.
C. tăng lên 2 lần.
D. giảm đi 2 lần.

Câu 18: Con lắc lò xo có độ cứng k dao động điều hoà với biên độ A. Con lắc đơn gồm dây treo có chiều dài 
[image: image132.wmf]l

, vật nặng có khối lượng m dao động điều hoà với biên độ góc 
[image: image133.wmf]0

a

 ở nơi có gia tốc trọng trường g. Năng lượng dao động của hai con lắc bằng nhau. Tỉ số k/m bằng:


A. 
[image: image134.wmf]0
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B. 
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Câu 19: Một con lắc đơn dao động điều hoà, với biên độ (dài) S0. Khi thế năng bằng một nửa cơ năng dao động toàn phần thì li độ bằng


A. s = 
[image: image138.wmf]2
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.

B. s = 
[image: image139.wmf]4
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.

C. s = 
[image: image140.wmf]2
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.
D. s = 
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Câu 20: Một con lắc đơn có chiều dài 
[image: image142.wmf]l

 = 2,45m dao động ở nơi có g = 9,8m/s2. Kéo con lắc lệch cung độ dài 5cm rồi thả nhẹ cho dao động. Chọn gốc thời gian vật bắt đầu dao dộng. Chiều dương hướng từ vị trí cân bằng đến vị trí có góc lệch ban đầu. Phương trình dao động của con lắc là


A. s = 5sin(
[image: image143.wmf]2

t

-
[image: image144.wmf]2

p

)(cm).


B. s = 5sin(
[image: image145.wmf]2

t

+
[image: image146.wmf]2

p

)(cm).


C. s = 5sin( 2t-
[image: image147.wmf]2

p

)(cm).


D. s = 5sin( 2t +
[image: image148.wmf]2

p

)(cm).
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Tiết 5+6 . BÀI TẬP

I. MỤC TIÊU DẠY HỌC:

  1. Kiến thức


- Viết được biểu thức biên độ, pha ban đầu và viết được phương trình dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số.


- Mở rộng được ra để viết được phương trình dao động tổng hợp của nhiều dao động điều hòa cùng phương cùng tần số.

  2. Kĩ năng


- Giải được các bài tập tương tự như trong sgk và trong sbt.


- Nhận xét được biên độ dao động tổng hợp trong một số trường hợp đặc biệt.

3. Thái độ

     - Rèn thái độ tích cực tìm hiểu, học tập

 4. Định hướng phát triển năng lực:

     - Năng lực tự học; năng lực giải quyết vấn đề.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC  1. Giáo viên: Xem kỉ các bài tập trong sgk, sbt. Chuẩn bị thêm một số bài tập trắc nghiệm và tự luận.
  2. Học sinh: Ôn lại các kiến thức về tổng hợp dao động.

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

       1. Ổn định tổ chức

       2. Kiểm tra bài cũ 

                     Kiểm tra trong quá trinh làm bài tập

       3. Nội dung bài giảng 

Hoạt động 1 : Kiểm tra bài cũ và tóm tắt những kiến thức liên quan đến các bài tập cần giải.
+ Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số: Nếu một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa với các phương trình là: x1 = A1cos((t + (1); x2 = A2cos((t + (2) thì phương trình dao động tổng hơp của vật là: 

x = x1 + x2 = Acos((t + (). Trong đó: A2 = A12 + A22 + 2 A1A2 cos ((2 - (1); tan( = 
[image: image149.wmf]2
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+ Độ lệch pha của hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số: (( = (2 - (1. Khi hai dao động thành phần cùng pha ((( = 2k() thì dao động tổng hợp có biên độ cực đại là: A = A1 + A2 . Khi hai dao động thành phần ngược pha ((( = (2k + 1)() thì dao động tổng hợp có biên độ cực tiểu là: A = |A1 - A2| . Trường hợp tổng quát ((( là bất kì) thì:  A1 + A2  ( A ( |A1 - A2| .

Hoạt động 2 :                        Giải các câu hỏi phiếu học tập.

Phiếu học tập

Câu 1: Cho hai dao động điều hoà lần lượt có phương trình: x1 = A1cos
[image: image150.wmf])
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t

(

p
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w

cm và x2 = A2sin
[image: image151.wmf])

t

(

w

cm. Chọn phát biểu nào sau đây là đúng :
A. Dao động thứ nhất cùng pha với dao động thứ hai.


B. Dao động thứ nhất ngược pha với dao động thứ hai.


C. Dao động thứ nhất vuông pha với dao động thứ hai.


D. Dao động thứ nhất trễ pha so với dao động thứ hai.

Câu 2: Hai vật dao động điều hoà có cùng biên độ và tần số dọc theo cùng một đường thẳng. Biết rằng chúng gặp nhau khi chuyển động ngược chiều nhau và li độ bằng một nửa biên độ. Độ lệch pha của hai dao động này là


A. 600.

B. 900.


C. 1200.

D. 1800.

Câu 3: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, có biên độ lần lượt là 8cm và 6cm. Biên độ dao động tổng hợp không thể nhận các giá trị bằng


A. 14cm.

B. 2cm.

C. 10cm.

D. 17cm.
Câu 4: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số có phương trình x1 = 3cos(10
[image: image152.wmf]p

+

p

t

/6)(cm) và x2 = 7cos(10
[image: image153.wmf]p

+

p

13

t

/6)(cm). Dao động tổng hợp có phương trình là


A. x = 10cos(10
[image: image154.wmf]p

+

p

t

/6)(cm).

B. x = 10cos(10
[image: image155.wmf]p

+

p

7

t

/3)(cm).


C. x =  4cos(10
[image: image156.wmf]p

+

p

t

/6)(cm).

D. x = 10cos(20
[image: image157.wmf]p

+

p

t

/6)(cm).

Câu 5: Một vật tham gia đồng thời vào hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số với phương trình là : x1 = 5cos(
[image: image158.wmf]t

4

p

+ 
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/3)cm  và x2 = 3cos(
[image: image160.wmf]t

4

p

+ 4
[image: image161.wmf]p

/3)cm. Phương trình dao động của vật là

A. x = 2cos(
[image: image162.wmf]t

4

p

+
[image: image163.wmf]p

/3)cm.


B. x = 2cos(
[image: image164.wmf]t

4

p

+ 4
[image: image165.wmf]p

/3)cm. 


C. x = 8cos(
[image: image166.wmf]t

4

p

+
[image: image167.wmf]p

/3)cm.


D. x = 4cos(
[image: image168.wmf]t

4

p

+
[image: image169.wmf]p

/3)cm.

Câu 6: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số có phương trình dao động là x1 = 
[image: image170.wmf]2

cos(2t +
[image: image171.wmf]p

/3)(cm)  và x2 = 
[image: image172.wmf]2

cos(2t -
[image: image173.wmf]p

/6)(cm). Phương trình dao động tổng hợp là


A. x = 
[image: image174.wmf]2

cos(2t +
[image: image175.wmf]p

/6)(cm).

B. x =2cos(2t +
[image: image176.wmf]p

/12)(cm).

C. x = 2
[image: image177.wmf]3

cos(2t +
[image: image178.wmf]p

/3)(cm) .

D. x =2cos(2t -
[image: image179.wmf]p

/6)(cm). 

Câu 7: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số 10Hz và có biên độ lần lượt là 7cm và 8cm. Biết hiệu số pha của hai dao động thành phần là 
[image: image180.wmf]p

/3 rad. Tốc độ của vật khi vật có li độ 12cm là 

A. 314cm/s.

B. 100cm/s.

C. 157cm/s.

D. 120
[image: image181.wmf]p

cm/s.

Câu 8: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số có phương trình : x1 = A1cos(20t +
[image: image182.wmf]p

/6)(cm) và x2 = 3cos(20t +5
[image: image183.wmf]p

/6)(cm). Biết vận tốc của vật khi đi qua vị trí cân bằng có độ lớn là 140cm/s. Biên độ dao động A1 có giá trị là


A. 7cm.

B. 8cm.

C. 5cm.

D. 4cm.

Câu 9: Một vật thực hiện đồng thời 3 dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số f = 5Hz. Biên độ dao động và pha ban đầu của các dao động thành phần lần lượt là A1 = 433mm, A2 = 150mm, A3 = 400mm; 
[image: image184.wmf]2

/

,

2

/

,

0

3

2

1

p

-

=

j

p

=

j

=

j

. Dao động tổng hợp có phương trình dao động là


A. x = 500cos(
[image: image185.wmf]p

10

t +
[image: image186.wmf]p

/6)(mm).

B. x = 500cos(
[image: image187.wmf]p

10

t -
[image: image188.wmf]p

/6)(mm).

C. x = 50cos(
[image: image189.wmf]p

10

t +
[image: image190.wmf]p

/6)(mm).

D. x = 500cos(
[image: image191.wmf]p

10

t -
[image: image192.wmf]p

/6)(cm).

Câu 10: Một vật nhỏ có m = 100g tham gia đồng thời 2 dao động điều hoà, cùng phương cùng tần số theo các phương trình: x1 = 3cos20t(cm) và x2 = 2cos(20t -
[image: image193.wmf]p

/3)(cm). Năng lượng dao động của vật là


A. 0,016J.

B. 0,040J.

C. 0,038J.

D. 0,032J.

Câu 11: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, có biên độ lần lượt là 3cm và 7cm. Biên độ dao động tổng hợp có thể nhận các giá trị bằng


A. 11cm.

B. 3cm.

C. 5cm.

D. 2cm.

Câu 12: Một vật có khối lượng m = 200g, thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số có phương trình: x1 = 6cos(
[image: image194.wmf]2
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)cm và x2 = 6cos
[image: image195.wmf]t
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cm. Lấy 
[image: image196.wmf]2

p

  =10. Tỉ số giữa động năng và thế năng tại x = 
[image: image197.wmf]2

2

cm bằng


A. 2.


B. 8.


C. 6.


D. 4.

Câu 13: Cho một vật tham gia đồng thời 4 dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số có phương trình lần lượt là x1 = 10cos(20
[image: image198.wmf]p

t +
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/3)(cm), x2 = 6
[image: image200.wmf]3

cos(20
[image: image201.wmf]p

t)(cm), x3 = 4
[image: image202.wmf]3

cos(20
[image: image203.wmf]p

t -
[image: image204.wmf]p

/2)(cm), x4 = 10cos(20
[image: image205.wmf]p

t +2
[image: image206.wmf]p

/3)(cm). Phương trình dao động tổng hợp có dạng là


A. x = 6
[image: image207.wmf]6

cos(20
[image: image208.wmf]p

t +
[image: image209.wmf]p

/4)(cm).

B. x = 6
[image: image210.wmf]6

cos(20
[image: image211.wmf]p

t -
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/4)(cm).


C. x = 6cos(20
[image: image213.wmf]p

t +
[image: image214.wmf]p

/4)(cm).

D. x = 
[image: image215.wmf]6

cos(20
[image: image216.wmf]p

t +
[image: image217.wmf]p

/4)(cm).

Câu 14: Một vật có khối lượng m, thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số có phương trình: x1 = 3cos(
[image: image218.wmf]6

/

t

p

+

w

)cm và x2 = 8cos(
[image: image219.wmf]6
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t

p

-

w

)cm. Khi vật qua li độ x = 4cm thì vận tốc của vật v = 30cm/s. Tần số góc của dao động tổng hợp của vật là


A. 6rad/s.

B. 10rad/s.

C. 20rad/s.

D. 100rad/s.

Câu 15: Hai dao động điều hoà lần lượt có phương trình: x1 = A1cos(20
[image: image220.wmf]p

t +
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/2)cm và x2 = A2cos(20
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t +
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/6)cm. Chọn phát biểu nào sau đây là đúng :
A. Dao động thứ nhất sớm pha hơn dao động thứ hai một góc 
[image: image224.wmf]p

/3.

B. Dao động thứ nhất trễ pha hơn dao động thứ hai một góc (-
[image: image225.wmf]p

/3).

C. Dao động thứ hai trễ pha hơn dao động thứ nhất một góc 
[image: image226.wmf]p

/6.

D. Dao động thứ hai sớm pha hơn dao động thứ nhất một góc (-
[image: image227.wmf]p

/3).

Câu 16: Hai dao động điều hoà lần lượt có phương trình: x1 = 2cos(20
[image: image228.wmf]p

t +2
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/3)cm và x2 = 3cos(20
[image: image230.wmf]p

t +
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/6)cm. Phát biểu nào sau đây là đúng ?


A. Dao động thứ nhất cùng pha với dao động thứ hai.


B. Dao động thứ nhất ngược pha với dao động thứ hai.


C. Dao động thứ nhất vuông pha với dao động thứ hai.


D. Dao động thứ nhất trễ pha so với dao động thứ hai.

Câu 17: Hai dao động điều hào cùng phương, cùng tần số, lần lượt có phương trình: x1 = 3cos(20
[image: image232.wmf]p

t +
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/3)cm và x2 = 4cos(20
[image: image234.wmf]p

t - 8
[image: image235.wmf]p

/3)cm. Chọn phát biểu nào sau đây là đúng :

A. Hai dao động x1 và x2 ngược pha nhau.

B. Dao động x2 sớm pha hơn dao động x1 mộ góc (-3
[image: image236.wmf]p

).

C. Biên độ dao động tổng hợp bằng -1cm.

D. Độ lệch pha của dao động tổng hợp bằng(-2
[image: image237.wmf]p

).

Câu 18: Hai dao động cùng phương, cùng tần số, có biên độ lần lượt là 2cm và 6cm. Biên độ dao động tổng hợp của hai dao động trên là 4cm khi độ lệch pha của hai dao động bằng



A. 2k
[image: image238.wmf]p

.

B. (2k – 1)
[image: image239.wmf]p

.

C. (k – 1/2)
[image: image240.wmf]p

.
D. (2k + 1)
[image: image241.wmf]p

/2.

Câu 19: Một vật tham gia vào hai dao động điều hoà có cùng tần số thì

A. chuyển động tổng hợp của vật là một dao động tuần hoàn cùng tần số.

B. chuyển động tổng hợp của vật là một dao động điều hoà cùng tần số.

C. chuyển động tổng hợp của vật là một dao động điều hoà cùng tần số và có biên độ phụ thuộc hiệu số pha của hai dao động thành phần.

D. chuyển động của vật là dao động điều hoà cùng tần số nếu hai dao động thành phần cùng phương.

Câu 20: Cho một thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số có phương trình sau: x1 = 10cos(5
[image: image242.wmf]t

p

-
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/6)(cm) và x2 = 5cos(5
[image: image244.wmf]t

p

+ 5
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/6)(cm). Phương trình dao động tổng hợp là


A. x = 5cos(5
[image: image246.wmf]t

p

-
[image: image247.wmf]p

/6)(cm).


B. x = 5cos(5
[image: image248.wmf]t

p

+ 5
[image: image249.wmf]p

/6)(cm).


C. x = 10cos(5
[image: image250.wmf]t

p

-
[image: image251.wmf]p

/6)(cm).

D. x = 7,5cos(5
[image: image252.wmf]t

p

-
[image: image253.wmf]p

/6)(cm).
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Tiết 7+8 .  BÀI TẬP

I. MỤC TIÊU DẠY HỌC

   1. Kiến thức


- Biết vận dụng những kiến thức đã học về sóng cơ và sự giao thoa sóng để trả lời các câu hỏi và giải các câu hỏi trắc nghiệm có liên quan.


- Viết được phương trình sóng tại một điểm bất kì trên phương truyền sóng.

   2. Kĩ năng


- Giải được bài toán tìm bước sóng khi biết số gợn sóng giữa hai nguồn hoặc ngược lại.

3. Thái độ

- Rèn thái độ tích cực tìm hiểu, học tập

4. Định hướng phát triển năng lực:

- Năng lực tự học; năng lực giải quyết vấn đề.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC

1.Giáo viên: 
    - Xem kỉ các bài tập trong sgk, sbt. 

    - Chuẩn bị thêm một số bài tập trắc nghiệm và tự luận.
2. Học sinh: 

          - Ôn lại các kiến thức về sóng cơ, sự truyền sóng cơ và sự giao thoa của sóng cơ.

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

     1. Ổn định tổ chức

     2. Kiểm tra bài cũ 

Kiểm tra trong quá trình làm bài tập

    3. Nội dung bài giảng
Hoạt động 1:  Tóm tắt những kiến thức liên quan đến các bài tập cần giải.
+ Liên hệ giữa bước sóng, vận tốc, chu kì và tần số sóng: ( = vT = 
[image: image254.wmf]f

v

.

+ Phương trình sóng tại điểm M cách nguồn O một khoảng 
[image: image255.wmf]OM

 = x: uM = Acos ((t  + ( - 2(
[image: image256.wmf]l

x

).

+ Khoảng vân giao thoa (khoảng cách giữa hai cực đại hoặc hai cực tiểu liên tiếp trên S1S2): i = 
[image: image257.wmf]2

l

.

+ Số cực đại (gợn sóng) giữa hai nguồn S1 và S2 dao động cùng pha là: 
[image: image258.wmf]l

2

1

2

S

S

.

Hoạt động 2 :            Giải các câu trong phiếu học tập

Phiếu học tập

Câu 1: Một người quan sát một chiếc phao trên mặt biển, thấy nó nhô cao 10 lần trong khoảng thời gian 27s. Chu kì của sóng biển là


A. 2,45s.


B. 2,8s.

C. 2,7s.

D. 3s.
Câu 2: Một người quan sát sóng trên mặt hồ thấy khoảng cách giữa hai ngọn sóng liên tiếp bằng 120cm và có 4 ngọn sóng qua trước mặt trong 6s. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là


A. 0,6m/s.


B. 0,8m/s.

C. 1,2m/s.

D. 1,6m/s.

Câu 3: Tại một điểm O trên mặt nước yên tĩnh có một nguồn dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với tần số f = 2Hz. Từ điểm O có những gợn sóng tròn lan rộng ra xa xung quanh. Khoảng cách giữa hai gợn sóng kế tiếp là 20cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là


A. 20cm/s.


B. 40cm/s.

C. 80cm/s.

D. 120cm/s.

Câu 4: Một sóng âm có tần số 510Hz lan truyền trong không khí với tốc độ 340m/s, độ lệch pha của sóng tại hai điểm M, N trên cùng một phương truyền sóng cách nhau 50cm là


A. 
[image: image259.wmf]rad
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 5: Một sóng có tần số 500Hz có tốc độ lan truyền 350m/s. Hai điểm gần nhất trên cùng phương truyền sóng phải cách nhau một khoảng là bao nhiêu để giữa chúng có độ lệch pha bằng 
[image: image263.wmf]p

/3 rad.


A. 11,6cm.

B. 47,6cm.

C. 23,3cm.

D. 4,285m.

Câu 6: Người ta đặt chìm trong nước một nguồn âm có tần số 725Hz và tốc độ truyền âm trong nước là 1450m/s. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trong nước dao động ngược pha là


A. 0,25m.


B. 1m.

C. 0,5m.

D. 1cm.

Câu 7: Tại điểm S trên mặt nước yên tĩnh có nguồn dao động điều hoà cùng phương thẳng đứng với tần số 50Hz. Khi đó trên mặt nước hình thành hai sóng tròn đồng tâo S. Tại hai điểm M, N cách nhau 9cm trên đường thẳng đứng đi qua S luôn dao động cùng pha với nhau. Biết rằng, tốc độ truyền sóng thay đổi trong khoảng từ 70cm/s đến 80cm/s. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là


A. 75cm/s.


B. 80cm/s.

C. 70cm/s.

D. 72cm/s.

Câu 8: Tại điểm S trên mặt nước yên tĩnh có nguồn dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với tần số f. Khi đó trên mặt nước hình thành hệ sóng tròn đồng tâm S. Tại hai điểm M, N nằm cách nhau 5cm trên đường thẳng đi qua S luôn dao động ngược pha nhau. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 80cm/s và tần số của nguồn dao động thay đổi trong khoảng từ 48Hz đến 64Hz. Tần số dao động của nguồn là


A. 64Hz.


B. 48Hz.

C. 60Hz.

D. 56Hz.
Câu 9: Một sóng cơ học lan truyền trong không khí có bước sóng 
[image: image264.wmf]l

. Khoảng cách giữa hai điểm trên cùng một phương truyền sóng dao động vuông pha nhau là:


A. 
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Câu 10: Một sóng âm được mô tả bởi phương trình y = Acos2
[image: image269.wmf]p
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). Tốc độ cực đại của phân tử môi trường bằng 4 lần  tốc độ truyền sóng khi


A. 
[image: image271.wmf]l

 = 4
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A.
B. 
[image: image273.wmf]l

 = 
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A/2.
C. 
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 = 
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A.

D. 
[image: image277.wmf]l

 = 
[image: image278.wmf]p

A/4.
Câu 11: Trên sợi dây OA, đầu A cố định và đầu O dao động điều hoà có phương trình uO = 5cos(5
[image: image279.wmf]p

t)(cm). Tốc độ truyền sóng trên dây là 24cm/s và giả sử trong quá trình truyền sóng biên độ sóng không đổi. Phương trình sóng tại điểm M cách O một đoạn 2,4cm là


A. uM = 5cos(5
[image: image280.wmf]p

t +
[image: image281.wmf]p

/2)(cm).

B. uM = 5cos(5
[image: image282.wmf]p

t -
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/2)(cm).

C. uM = 5cos(5
[image: image284.wmf]p

t -
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/4)(cm).

D. uM = 5cos(5
[image: image286.wmf]p

t +
[image: image287.wmf]p

/4)(cm).

Câu 12: Sóng cơ lan truyền từ nguồn O dọc theo một đường thẳng với biên độ không đổi. Ở thời điểm t = 0, tại O có phương trình: 
[image: image288.wmf]t

cos
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u
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w

=

(cm). Một điểm cách nguồn một khoảng bằng 1/2 bước sóng có li độ 5cm ở thời điểm bằng 1/2 chu kì. Biên độ của sóng là:


A. 5cm.

B. 2,5cm.

C. 5
[image: image289.wmf]2

cm.

D. 10cm.

Câu 13: Một mũi nhọn S chạm nhẹ vào mặt nước dao động điều hoà với tần số f = 40Hz. Người ta thấy rằng hai điểm A và B trên mặt nước cùng nằm trên phương truyền sóng cách nhau một khoảng d = 20cm luôn dao động ngược pha nhau. Biết tốc độ truyền sóng nằm trong khoảng từ 3m/s đến 5m/s. Tốc đó là


A. 3,5m/s.

B. 4,2m/s.

C. 5m/s.

D. 3,2m/s.
Câu 14: Trong thời gian 12s một người quan sát thấy có 6 ngọn sóng đi qua trước mặt mình. Tốc độ truyền sóng là 2m/s. Bước sóng có giá trị là


A. 4,8m.

B. 4m.

C. 6m.

D. 0,48m.

Câu 15: Nguồn phát sóng S trên mặt nước tạo dao động với tần số f = 100Hz gây ra các sóng có biên độ A = 0,4cm. Biết khoảng cách giữa 7 gợn lồi liên tiếp là 3cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là


A. 25cm/s.


B. 50cm/s.

C. 100cm/s.

D. 150cm/s.

Câu 16: Một nguồn O dao động với tần số f = 25Hz tạo ra sóng trên mặt nước. Biết khoảng cách giữa 11 gợn lồi liên tiếp là 1m. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước bằng:


A. 25cm/s.

B. 50cm/s.

C. 1,50m/s.

D. 2,5m/s.

Câu 17: Một sóng âm có tần số 660Hz la truyền trong không khí với tốc độ 330m/s, độ lệch pha của sóng tại hai điểm có hiệu đường đi từ nguồn tới bằng 20cm là:


A. 
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D. 
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Câu 18: Sóng âm có tần số 450Hz lan truyền với  tốc độ 360m/s trong không khí. Giữa hai điểm cách nhau 1m trên cùng phương truyền thì chúng dao động 


A. cùng pha.

B. vuông pha.
C. ngược pha.
D. lệch pha 
[image: image294.wmf]p

/4.

Câu 19: Một sóng cơ học có tần số dao động là 400Hz, lan truyền trong không khí với  tốc độ là 200m/s. Hai điểm M, N cách nguồn âm lần lượt là d1 = 45cm và d2. Biết pha của sóng tại điểm M sớm pha hơn tại điểm N là 
[image: image295.wmf]p

 rad. Giá trị của d2 bằng


A. 20cm.

B. 65cm.

C. 70cm.

D. 145cm.

Câu 20: Một sóng truyền trên mặt nước biển có bước sóng 
[image: image296.wmf]l

 = 2m. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên cùng phương truyền sóng dao động cùng pha là


A. 2m.


B. 1,5m.

C. 1m.

D. 0,5m.
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                                                               Tiết 9+10.  BÀI TẬP

I. MỤC TIÊU DẠY HỌC

   1. Kiến thức

      - Viết được các biểu thức về sóng dừng

      - Viết được các biểu thức về cường độ âm và mức cường độ âm

    2. Kĩ năng 

     - Giải được các câu trắc nghiệm và các bài tập tự luận về sóng dừng.


- Giải được các câu trắc nghiệm về sóng âm.

3. Thái độ

    - Rèn thái độ tích cực tìm hiểu, học tập

 4. Định hướng phát triển năng lực:

    - Năng lực tự học; năng lực giải quyết vấn đề.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC

1. Giáo viên: Xem kỉ các bài tập trong sgk, sbt. Chuẩn bị thêm một số bài tập trắc nghiệm và tự luận.
2. Học sinh: Ôn lại các kiến thức về sóng dừng và sóng âm.

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

     1. Ổn định tổ chức

     2. Kiểm tra bài cũ 

 Kiểm tra trong quá trình làm bài tập

    3. Nội dung bài giảng
Hoạt động 1:           Tóm tắt những kiến thức liên quan đến các bài tập cần giải
+ Khoảng cách giữa hai nút sóng (hay hai bụng sóng) liên tiếp là 
[image: image297.wmf]2

l

.

+ Điều kiện để có sóng dừng trên dây: - hai đầu cố định: l = k
[image: image298.wmf]2

l

; 

                                                    - một đầu cố định, một đầu tự do: l = (2k + 1)
[image: image299.wmf]4
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.

+ Ba đặc trưng vật lí của âm: Tần số, cường độ (hoặc mức cường độ) âm và đồ thị dao động của âm.

+ Ba đặc trưng sinh lí của âm: độ cao, độ to và âm sắc. Độ cao của âm liên quan đến tần số của âm, độ to của âm liên quan đến mức cường độ âm còn âm sắc thì liên quan đến đồ thị dao động âm.

+ Cường độ âm: I = 
[image: image300.wmf]2
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; mức cường độ âm: L = lg
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 với I0 = 10-12 W/m2.

Hoạt động 2:                                 Giải các câu hỏi trong phiếu học tập.
Phiếu học tập

Câu 1: Trên một sợi dây dài 1,5m, có sóng dừng được tạo ra, ngoài 2 đầu dây người ta thấy trên dây còn có 4 điểm không dao động. Biết tốc độ truyền sóng trên sợi dây là 45m/s. Tần số sóng bằng


A. 45Hz.

B. 60Hz.

C. 75Hz.

D. 90Hz.

Câu 2: Một sợi dây đàn hồi AB dài 1,2m đầu A cố định, đầu B tự do, dao động với tần số f = 85Hz. Quan sát sóng dừng trên dây người ta thấy có 9 bụng. Tốc độ truyền sóng trên dây là


A. 12cm/s.


B. 24m/s.

C. 24cm/s.

D. 12m/s.

Câu 3: Một sợi dây dài 120cm đầu B cố định. Đầu A gắn với một nhánh của âm thoa dao động với tần số 40 Hz. Biết tốc độ truyền sóng v = 32m/s, đầu A nằm tại một nút sóng dừng. Số nút sóng dừng trên dây là


A. 3.


B. 4


C. 5.


D. 6.

Câu 4: Một dây thép AB dài 60cm hai đầu được gắn cố định, được kích thích cho dao động bằng một nam châm điện nuôi bằng mạng điện thành phố tần số f’ = 50Hz. Trên dây có sóng dừng với 5 bụng sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây này là


A. 18m/s.


B. 20m/s.

C. 24m/s.

D. 28m/s.

Câu 5:  Sóng dừng xảy ra trên dây AB = 11cm với đầu B tự do, bước sóng bằng 4cm thì trên dây có 


A. 5 bụng, 5 nút.
B. 6 bụng, 5 nút.
C. 6 bụng, 6 nút.
D. 5 bụng, 6 nút.

Câu 6: Một sợi dây mảnh AB không dãn, được căng ngang có chiều dài 
[image: image302.wmf]l

 = 1,2m, đầu B cố định, đầu A dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uA = 1,5cos(200
[image: image303.wmf]p

t)(cm). Tốc độ truyền sóng trên dây là 40m/s. Coi biên độ lan truyền không đổi. Vận tốc dao động cực đại của một bụng sóng bằng


A. 18,84m/s.

B. 18,84cm/s.
C. 9,42m/s.

D. 9,42cm/s.

Câu 7: Một sợi dây mảnh AB không dãn, được căng ngang có chiều dài 
[image: image304.wmf]l

 = 1,2m, đầu B cố định, đầu A dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uA = 1,5cos(200
[image: image305.wmf]p

t)(cm). Trên dây có sóng dừng, bề rộng một bụng sóng là


A. 1,5cm.


B. 3cm.

C. 6cm.

D. 4,5cm.

Câu 8: Tạo sóng ngang trên một sợi dây AB = 0,3m căng nằm ngang, với chu kì 0,02s, biên độ 2mm. Tốc độ truyền sóng trên dây là 1,5m/s. Sóng lan truyền từ đầu A cố định đến đầu B cố định rồi phản xạ về A. Chọn sóng tới B có dạng uB = Acos
[image: image306.wmf]w

t. Phương trình dao động tổng hợp tại điểm M cách B  0,5 cm là


A. u = 2
[image: image307.wmf]3

cos(100
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t-
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/

p

)(mm)
B. u = 2cos100
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t(mm)


C. u = 2
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cos100
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t(mm)

D. u = 2cos(100
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t-
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/

p

)(cm).

Câu 9: Một sợi dây dài 5m có khối lượng 300g được căng ngang bằng một lực 2,16N. Tốc độ truyền trên dây có giá trị là


A. 3m/s.

B. 0,6m/s.

C. 6m/s.

D. 0,3m/s.

Câu 10: Sóng truyền trên một sợi dây. Ở đầu dây cố định pha của sóng tới và của sóng phản xạ chênh lệch nhau một lượng bằng bao nhiêu ?


A. 
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D. 
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.         ( k: nguyên).

Câu 11: Đánh một tiếng đàn lên dây đàn có chiều dài 
[image: image319.wmf]l

, trên dây đàn có thể có những sóng dừng với bước sóng nào ?


A. Duy nhất 
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.


B. Duy nhất 
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C. 
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, 2
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/2, 2
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D. 
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Câu 12: Một dây đàn chiều dài 
[image: image332.wmf]l

, biết tốc độ truyền sóng ngang theo dây đàn bằng v. Tần số của âm cơ bản do dây đàn phát ra bằng


A. v/
[image: image333.wmf]l


.

B. v/2
[image: image334.wmf]l

.

C. 2v/
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.

D. v/4
[image: image336.wmf]l

.

Câu 13: Một sóng dừng trên một sợi dây được mô tả bởi phương trình 

u = 4cos
[image: image337.wmf])
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cos(20
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t -
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p

)(cm), trong đó x đo bằng cm và t đo bằng giây. Tốc độ truyền sóng dọc theo dây là


A. 80cm/s.

B. 40cm/s.

C. 60cm/s.

D. 20cm/s.

Câu 14: Một sợi dây dài 
[image: image340.wmf]l

 = 2m, hai đầu cố định. Người ta kích để có sóng dừng xuất hiện trên dây. Bước sóng dài nhất bằng


A. 1m
.

B. 2m.

C. 4m.

D. 0,5m.

Câu 15: Một sợi dây dài 120cm đầu B cố định. Đầu A gắn với một nhánh của âm thoa dao động với tần số 40Hz. Biết  tốc độ truyền sóng v = 32m/s, đầu A nằm tại một nút sóng dừng. Số bụng sóng dừng trên dây là


A. 3.


B. 4.


C. 5.


D. 6.

Câu 16: Một sợi dây đàn hồi dài 100cm, có hai đầu A, B cố định. Một sóng truyền với tốc độ trên dây là 25m/s, trên dây đếm được 3 nút sóng, không kể 2 nút A, B. Tần số dao động trên dây là


A. 50Hz.


B. 100Hz.

C. 25Hz.

B. 20Hz.

Câu 17: Một sợi dây đàn hồi AB dài 1,2m đầu A cố định, đầu B tự do, dao động với tần số f và trên dây có sóng lan truyền với tốc độ 24m/s. Quan sát sóng dừng trên dây người ta thấy có 9 nút. Tần số dao động của dây là


A. 95Hz.


B. 85Hz.

C. 80Hz.

D. 90Hz.

Câu 18: Một dây sắt có chiều dài 60cm, khối lượng m = 8g. Một nam châm điện có vòng sắt non có dòng điện xoay chiều 50Hz chạy qua. Nam châm điện đặt đối diện với trung điểm của sợi dây. Nam châm điện kích thích dao động trên dây và tạo sóng dừng với một bó sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là


A. 60m/s.

B. 30m/s.

C. 120m/s.

D. 240m/s.

Câu 19: Chọn câu trả lời đúng. Ứng dụng của hiện tượng sóng dừng để


A. xác định tốc độ truyền sóng.
 
B. xác định chu kì sóng.


C. xác định tần số sóng.


D. xác định năng lượng sóng.

Câu 20: Trong hệ sóng dừng trên một sợi dây, khoảng cách giữa hai nút liên tiếp bằng


A. một bước sóng.



B. nửa bước sóng.


C. một phần tư bước sóng.

D. hai lần bước sóng.
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